
2. Địa chỉ: Quốc lộ 14, phường Đồng Xoài,  Thành Phố Đồng Nai

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ hàng ngày và 7 ngày/tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Điều chỉnh, bổ sung thông tin hành nghề

STT  Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề củ

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề điều chỉnh

Phạm vi hành nghề cũ Phạm vi hành nghề điều chỉnh

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn 

cũ

Vị trí chuyên môn điều 

chỉnh

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thanh
0001948/BP-

CCHN
0002688/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học Cử nhân Điều dưỡng

Cấp lại 

Chứng chỉ 

hành nghề

2 Mai Văn Tuyên
0002325/BP-

CCHN
0002771/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học Cử nhân Điều dưỡng

Cấp lại 

Chứng chỉ 

hành nghề

3
Hoàng Thị Thanh 

Hương

0001974/BP-

CCHN
4551/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học Cử nhân Điều dưỡng

Cấp lại 

Chứng chỉ 

hành nghề

4 Nguyễn Thị Diệu
0002214/BP-

CCHN
4763/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung cấp Cử nhân Điều dưỡng

Cấp lại 

Chứng chỉ 

hành nghề

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               Số         /DS-BVĐKBP                    Đồng Nai, Ngày         tháng        năm 2026

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa Bình Phước
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STT  Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề củ

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề điều chỉnh

Phạm vi hành nghề cũ Phạm vi hành nghề điều chỉnh

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn 

cũ

Vị trí chuyên môn điều 

chỉnh

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

5 Nguyễn Thị Nội
0002028/BP-

CCHN
4757/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học Cử nhân Điều dưỡng

Cấp lại 

Chứng chỉ 

hành nghề

6
Trương Thị Giang 

Hà

0001979/BP-

CCHN
4765/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học Cử nhân Điều dưỡng

Cấp lại 

Chứng chỉ 

hành nghề

7 Tạ Thị Nhàn
0002177/BP-

CCHN
4900/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học Cử nhân Điều dưỡng

Cấp lại 

Chứng chỉ 

hành nghề

8 Nguyễn Thị Tuyết
0002178/BP-

CCHN
4552/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học Cử nhân Điều dưỡng

Cấp lại 

Chứng chỉ 

hành nghề

9 Lê Thị Hằng Nga
0002031/BP-

CCHN
0002031/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học Cử nhân Điều dưỡng

Cấp lại 

Chứng chỉ 

hành nghề

10 Phạm Thị Tâm
0001798/BP-

CCHN
4549/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học Cử nhân Điều dưỡng

Cấp lại 

Chứng chỉ 

hành nghề

11
Trương Thị Thúy 

Trang

0001799/BP-

CCHN
4553/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học Cử nhân Điều dưỡng

Cấp lại 

Chứng chỉ 

hành nghề
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STT  Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề củ

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề điều chỉnh

Phạm vi hành nghề cũ Phạm vi hành nghề điều chỉnh

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn 

cũ

Vị trí chuyên môn điều 

chỉnh

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

12 Phạm Thị Liên
0001524/BP-

CCHN
000247/BP-GPHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Điều dưỡng

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học Điều dưỡng

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề

13 Đinh Thị Dương 4362/BP-CCHN 000245/BP-GPHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Điều dưỡng

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học Điều dưỡng

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề

14 Nguyễn Thị Lơ
0001953/BP-

CCHN
000253/BP-GPHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Điều dưỡng

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học Điều dưỡng

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề

15
 Nguyễn Thị 

Phương

0002188/BP-

CCHN
002060/ĐNAI-GPHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Điều dưỡng

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học Điều dưỡng

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề

16 Nguyễn Thị Bé
0002294/BP-

CCHN
002059/ĐNAI-GPHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Điều dưỡng

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học Điều dưỡng

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề

17 Phan Thị Giang 3854/BP-CCHN 000349/BP-GPHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Điều dưỡng

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học Điều dưỡng

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề

18 Dương Thị Duyên
0002293/BP-

CCHN
002641/ĐNAI-GPHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Điều dưỡng

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học Điều dưỡng

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề

19 Nguyễn Văn Đức
0001741/BP-

CCHN

002573/ĐNAI-GPHN;

660/QĐ-BVĐKBP 

ngày 20/08/2026

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ

Điều dưỡng;

Thực hiện kỹ thuật viên thông tim can 

thiệp

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học

Điều dưỡng;Thực hiện 

kỹ thuật viên thông tim 

can thiệp

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề

20
Nguyễn Thế 

Phương
4541/BP-CCHN

002574/ĐNAI-GPHN;

661/QĐ-BVĐKBP 

ngày 20/08/2026 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Điều dưỡng;

Thực hiện kỹ thuật viên thông tim can 

thiệp

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học

Điều dưỡng; Thực hiện 

kỹ thuật viên thông tim 

can thiệp

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề
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STT  Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề củ

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề điều chỉnh

Phạm vi hành nghề cũ Phạm vi hành nghề điều chỉnh

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn 

cũ

Vị trí chuyên môn điều 

chỉnh

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

21 Đoàn Thành Nam
0001742/BP-

CCHN

002681/ĐNAI-GPHN;

659/QĐ-BVĐKBP 

ngày 20/08/2026

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Điều dưỡng;

Thực hiện kỹ thuật viên thông tim can 

thiệp

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học

Điều dưỡng;Thực hiện 

kỹ thuật viên thông tim 

can thiệp

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề

22 Lê Thị Chung
0002327/BP-

CCHN
002027/ĐNAI-GPHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Điều dưỡng

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học Điều dưỡng

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề

23 Vũ Đức Thành
0002333/BP-

CCHN
002020/ĐNAI-GPHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Điều dưỡng

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học Điều dưỡng

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề

24
Nguyễn Thị Thu 

Huệ

0002330/BP-

CCHN
002023/ĐNAI-GPHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Điều dưỡng

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học Điều dưỡng

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề

25 Phạm Thúy Hằng
0002048/BP-

CCHN
002043/ĐNAI-GPHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Điều dưỡng

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học Điều dưỡng

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề

26 Phạm Văn Tân
0002267/BP-

CCHN

000237/BP-GPHN;

641/QĐ-BVĐKBP 

ngày 12/08/2026

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Điều dưỡng;

Thực hiện các kỹ thuật Phục hồi chức 

năng và thực hành hoạt động trị liệu

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học

Điều dưỡng; thực hiện 

kỹ thuật cơ bản về phục 

hồi chức năng và thực 

hành hoạt động trị liệu

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề

27 Đinh Thị Kiều Nhi
000397/BP-

CCHN

000235/BP-GPHN;

305/QĐ-SYT ngày 

16/05/2018

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Thực hiện 

các kỹ thuật cơ bản về phục hồi chức năng

Điều dưỡng;

Thực hiện các kỹ thuật cơ bản về phục 

hồi chức năng

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học

Điều dưỡng; thực hiện 

kỹ thuật cơ bản về phục 

hồi chức năng

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề

28
Nguyễn Thị Thùy 

Dung

0002879/BP-

CCHN

000236/BP-GPHN;

643/QĐ-BVĐKBP 

ngày 12/08/2026

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Thực hiện kỷ 

thuật  Phục hồi chức năng

Điều dưỡng;                                             

Thực hiện các kỹ thuật Phục hồi chức 

năng và thực hành hoạt động trị liệu

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học

Điều dưỡng; thực hiện 

kỹ thuật cơ bản về phục 

hồi chức năng và thực 

hành hoạt động trị liệu

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề

29 Ngô Quang Long
0002328/BP-

CCHN

002021/ĐNAI- GPHN;

396/QĐ-BVĐKBP 

ngày 27/05/2026

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Điều dưỡng;

Thực hiện kỹ thuật cấp cứu chấn 

thương; kỹ thuật nắn xương - bó bột; kỹ 

thuật nắn bó bột chi trên

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng

Điều dưỡng; Thực hiện 

kỹ thuật cấp cứu chấn 

thương; kỹ thuật nắn 

xương - bó bột; kỹ thuật 

nắn bó bột chi trên

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề
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STT  Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề củ

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề điều chỉnh

Phạm vi hành nghề cũ Phạm vi hành nghề điều chỉnh

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn 

cũ

Vị trí chuyên môn điều 

chỉnh

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

30 Bùi Đình Quân
0002261/BP-

CCHN

002527/ĐNAI-GPHN; 

397/QĐ-BVĐKBP 

ngày 27/05/2026

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Điều dưỡng;

Thực hiện kỹ thuật bột.

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học
Điều dưỡng;Thực hiện 

kỹ thuật bột

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề

31 Vũ Thị Châu
0002009/BP-

CCHN
001863/ĐNAI-GPHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Điều dưỡng

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến Chủ nhật

Điều dưỡng Trung 

học
Điều dưỡng

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề

32 Đàm Hồng Hoa
0002024/BP-

CCHN
001762/ĐNAI- GPHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Điều dưỡng

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến Chủ nhật

Điều dưỡng Trung 

học
Điều dưỡng

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề

33
Vũ Thị Hồng 

Hạnh

0002027/BP-

CCHN
001868/ĐNAI- GPHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Điều dưỡng

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến Chủ nhật

Điều dưỡng Trung 

học
Điều dưỡng

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề

34 Nguyễn Thị Huệ 3951/BP-CCHN 001912/ĐNAI-GPHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Điều dưỡng

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng Trung 

cấp
Điều dưỡng

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề

35 Hoàng Phi Hải
0002306/BP-

CCHN
002345/ĐNAI-GPHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Điều dưỡng

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung cấp Điều dưỡng

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề

36 Lê Thị Chung
0002326/BP-

CCHN
000262/BP-GPHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Điều dưỡng

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học Điều dưỡng

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề

37 Nguyễn Thị Loan
0002195/BP-

CCHN
002222/ĐNAI-GPHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Điều dưỡng

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học Điều dưỡng

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề
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STT  Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề củ

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề điều chỉnh

Phạm vi hành nghề cũ Phạm vi hành nghề điều chỉnh

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn 

cũ

Vị trí chuyên môn điều 

chỉnh

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

38 Nguyễn Thị Thúy
000396/BP-

CCHN
000255/BP-GPHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Điều dưỡng

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học Điều dưỡng

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề

39 Lê Thị Nhị 3952/BP-CCHN 002536/ĐNAI-GPHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Điều dưỡng

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học Điều dưỡng

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề

40 Hoàng Thị Hà
0002053/BP-

CCHN
002223/ĐNAI-GPHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Điều dưỡng

Sáng từ 7h00 đến 

11h30; chiều 13h00 

đến 16h30, từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng trung học Điều dưỡng

Cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề

Ngô Văn Kiên

Ghi chú: Ngoài thời gian làm việc như trên, người hành nghề sẽ tham gia trực và làm ngoài giờ theo sự phân công  của lãnh đạo Bệnh viện và Bệnh viện sẽ bố trí thời gian nghỉ ngơi cho người hành nghề để đảm bảo thời gian làm việc phù 

hợp với Luật lao động

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
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